CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: BIÊN DỊCH THƯƠNG MẠI
Mã môn học: 224314
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 14 giờ; thực hành, bài tập, thảo luận: 28 giờ; kiểm tra: 3 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học Biên dịch thương mại được bố trí ở học kỳ VI, thuộc khối kiến thức chuyên ngành cơ sở bắt buộc trong chương trình đào tạo chuyên ngành tiếng Anh thương mại.
- Tính chất: Là môn học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu môn học: 
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng: 
· Về kiến thức
+ Chọn lựa được từ ngữ, cấu trúc, thuật ngữ chính xác, hợp văn phong văn bản thương mại;
+ Xác định được các bước, kỹ thuật dịch cũng như cấu trúc ngữ pháp và các thuật ngữ thường gặp trong các văn bản thương mại như: thư tín thương mại, telex, fax, email và quảng cáo, hợp đồng thương mại và các bài báo về chủ đề thương mại;
+ Vận dụng được kỹ thuật biên dịch để dịch thư tín thương mại, các từ viết tắt trong thương mại, telex, fax, email và quảng cáo từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.
+ Sử dụng được tiếng Anh thương mại để biên dịch ở trình độ B2 trở lên.
· Về kỹ năng
+ Phân biệt được các loại thư thương mại;
+ Lựa chọn được các thuật ngữ thương mại phù hợp khi biên dịch các văn bản thương mại.
+ Biên dịch được văn bản thương mại hoàn chỉnh ở trình độ trung cấp từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Nhận thức được tầm quan trọng của môn học đối với tương lai nghề nghiệp của bản thân;
+ Chịu trách nhiệm cá nhân về tính chính xác của bản dịch;
+ Chủ động trong học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ dịch thuật;
+ Biết đánh giá về chất lượng bản dịch;
+ Nhận thức được vai trò, đạo đức và trách nhiệm của một người làm công tác biên dịch văn bản.
III. Nội dung môn học:
Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương, bài,  mục 
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Dịch thư và email thương mại
1. Giới thiệu về thư và email trong thương mại
2. Các loại thư thương mại
3. Cấu trúc thư và email thương mại
4. Cách dịch lời chào và kết thúc  
5. Luyện dịch câu và đoạn văn
- Anh – Việt
- Việt – Anh 
	6
	2
	4
	0

	2
	Bài 2: Dịch quảng cáo
1. Định nghĩa quảng cáo
2. Các phương tiện dùng để quảng cáo
3. Nội dung quảng cáo
4. Một số từ ngữ thường gặp khi dịch quảng cáo
5. Luyện dịch câu và đoạn văn
- Anh – Việt
- Việt – Anh
	9
	3
	6
	0

	3
	Bài 3: Dịch hợp đồng thương mại
1. Định nghĩa hợp đồng thương mại
2. Các loại hợp đồng thường gặp trong thương mại
3. Nội dung cơ bản của hợp đồng trong thương mại
4. Một vài điều khoản thường gặp
5. Luyện dịch câu và đoạn văn
- Anh – Việt
	6            
	2
	4
	0

	4
	Bài 4: Ôn tập và kiểm tra định kỳ 1
1. Ôn tập
2. Bài kiểm tra 1
	3
	0,5
	1
	1,5

	5
	Bài 5: Dịch báo cáo kinh tế
1. Định nghĩa Báo cáo kinh tế
2. Các loại Báo cáo kinh tế
3. Một số từ ngữ thường gặp khi dịch Báo cáo kinh tế
4. Luyện dịch
- Anh – Việt
	6
	2
	4
	0

	6
	Bài 6: Dịch các bài báo chủ đề thương mại
1. Một số từ ngữ thường gặp khi dịch các bài báo chủ đề thương mại
2. Một số mẫu câu thường gặp khi dịch các bài báo chủ đề thương mại
3. Luyện dịch câu và đoạn văn
- Anh – Việt
- Việt – Anh
	9
	3
	6
	0

	7
	Bài 7: Ôn tập và kiểm tra định kỳ 2
1. Ôn tập
2. Bài kiểm tra 2
	3
	0,5
	1
	1,5

	8
	Bài 8: Ôn tập
1. Ôn tập các bài đã học
2. Công bố điểm quá trình
	3
	1
	2
	0

	
	Cộng
	45
	14
	28
	3



2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Dịch thư và email thương mại	Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
- Ghi nhớ được nghĩa các từ và thuật ngữ thường dùng trong biên dịch thư và email thương mại;
- Liệt kê và phân biệt được các loại thư và email thương mại;
- Chọn lựa được từ ngữ phù hợp để biên dịch các câu và đoạn văn thuộc chủ đề được học;
- Biên dịch được các câu và đoạn văn trong thư và email thương mại Anh – Việt và Việt – Anh.
2. Nội dung bài học:
2.1. Giới thiệu về thư và email trong thương mại
2.2. Các loại thư thương mại
2.3. Cấu trúc thư và email thương mại
2.4. Cách dịch lời chào và kết thúc  
2.5. Luyện dịch câu và đoạn văn
- Anh – Việt
- Việt – Anh
Bài 2: Dịch quảng cáo	Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu:
- Ghi nhớ được nghĩa các từ và thuật ngữ thường dùng trong quảng cáo;
- Nhận biết được các phương tiện dùng để quảng cáo và nội dung một mẩu quảng cáo;
- Chọn lựa được từ ngữ phù hợp để biên dịch các câu và đoạn văn thuộc chủ đề được học;
- Biên dịch được các câu và đoạn văn trong các mẩu quảng cáo Anh – Việt và Việt – Anh.
2. Nội dung bài học:
2.1. Định nghĩa quảng cáo
2.2. Các phương tiện dùng để quảng cáo
2.3. Nội dung quảng cáo
2.4. Một số từ ngữ thường gặp khi dịch quảng cáo
2.5. Luyện dịch câu và đoạn văn
- Anh – Việt
- Việt – Anh
Bài 3: Dịch hợp đồng thương mại	Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
- Ghi nhớ được nghĩa các từ và thuật ngữ thường dùng trong biên dịch hợp đồng thương mại;
- Nhận biết được các loại hợp đồng thường gặp trong thương mại;
- Ghi nhớ được nội dung cơ bản của hợp đồng thương mại;
- Ghi nhớ và kể tên được một vài điều khoản thường gặp trong hợp đồng thương mại;
- Chọn lựa được từ ngữ phù hợp để biên dịch các câu và đoạn văn thuộc chủ đề được học;
- Biên dịch được các câu và đoạn văn trong hợp đồng thương mại Anh – Việt và Việt – Anh. 
2. Nội dung bài học:
2.1. Định nghĩa hợp đồng thương mại
2.2. Các loại hợp đồng thường gặp trong thương mại
2.3. Nội dung cơ bản của hợp đồng trong thương mại
2.4. Một vài điều khoản thường gặp
2.5. Luyện dịch câu và đoạn văn
- Anh – Việt
Bài 4: Ôn tập và kiểm tra định kỳ 1	Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Ghi nhớ được nghĩa các từ và thuật ngữ thường dùng trong biên dịch thư và email, quảng cáo và hợp đồng thương mại;
- Nhận biết và ghi nhớ được nội dung cơ bản của các loại văn bản thuộc các chủ đề đã học;
- Chọn lựa được từ ngữ phù hợp để biên dịch các câu và đoạn văn thuộc chủ đề được học;
- Biên dịch được các câu và đoạn văn Anh – Việt và Việt - Anh thuộc các chủ đề được học.
2. Nội dung bài học: 
2.1. Ôn tập
2.2. Kiểm tra định kỳ (lần 1)
Bài 5: Dịch Báo cáo kinh tế	Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
- Ghi nhớ được nghĩa các từ và thuật ngữ thường dùng trong biên dịch báo cáo kinh tế;
- Chọn lựa được từ ngữ phù hợp để biên dịch các câu và đoạn văn thuộc chủ đề được học;
- Biên dịch được các câu Anh – Việt và Việt – Anh trong báo cáo kinh tế.
2. Nội dung bài học:
2.1. Định nghĩa Báo cáo kinh tế
2.2. Các loại Báo cáo kinh tế
2.3. Một số từ ngữ thường gặp khi dịch Báo cáo kinh tế
2.4. Luyện dịch
- Anh – Việt
Bài 6: Dịch các bài báo chủ đề thương mại	Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu:
- Ghi nhớ được nghĩa các từ và thuật ngữ thường dùng trong biên dịch các bài báo chủ đề thương mại;
- Ghi nhớ và sử dụng được các mẫu câu thường dùng trong biên dịch các bài báo chủ đề thương mại;
- Chọn lựa được từ ngữ phù hợp để biên dịch các câu và đoạn văn thuộc chủ đề được học;
- Biên dịch Anh – Việt và Việt – Anh các câu và đoạn văn thuộc chủ đề được học.
2. Nội dung bài học: 
2.1. Một số từ ngữ thường gặp khi dịch các bài báo chủ đề thương mại
2.3. Một số mẫu câu thường gặp khi dịch các bài báo chủ đề thương mại
2.4. Luyện dịch câu và đoạn văn
- Anh – Việt
- Việt – Anh
Bài 7: Ôn tập và kiểm tra định kỳ 2	Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Ghi nhớ được nghĩa các từ và thuật ngữ thường dùng trong biên dịch báo cáo tài chính và các bài báo chủ đề thương mại;
- Nhận biết và ghi nhớ được nội dung cơ bản của các văn bản thuộc các chủ đề đã học;
- Chọn lựa được từ ngữ phù hợp để biên dịch các câu và đoạn văn thuộc chủ đề được học;
- Biên dịch được các câu và đoạn văn Anh – Việt và Việt - Anh thuộc các chủ đề được học.
2. Nội dung bài học: 
2.1. Ôn tập
2.2. Kiểm tra định kỳ (lần 2)
Bài 8: Ôn tập	Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Chọn lựa được từ ngữ phù hợp để biên dịch;
- Biên dịch được câu và đoạn văn thuộc các loại văn bản đã học;
2. Nội dung bài học:
2.1. Ôn tập
2.2 Công bố điểm quá trình
IV. Lịch trình chi tiết:
	Tuần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	1

	Lý thuyết
	1
	- Giới thiệu chương trình môn học, cách thức thực hiện các mục tiêu môn học.
- Phân công nhóm học tập.
- Giới thiệu tổng quan về môn học Biên dịch Thương mại.
Bài 1: Dịch thư và email thương mại
- Giới thiệu thư và email trong thương mại.
- Giới thiệu các loại thư và email trong thương mại.
- Hướng dẫn dịch lời chào đầu thư và cuối thư.
- Giải đáp thắc mắc.
- Hướng dẫn làm bài tập dịch một số câu trong thư và email thương mại Anh – Việt.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc chương trình môn học.
- Đọc bài 1 (handout).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Từ vựng thư và email trong thương mại
- Dịch thư thương mại do giảng viên cung cấp
	

	2
	Lý thuyết
	1
	Bài 1: Dịch thư và email thương mại (tiếp theo)
- Giải đáp thắc mắc của sinh viên.
- Hướng dẫn làm bài tập dịch đoạn Anh – Việt.
- Hướng dẫn làm bài tập dịch câu Việt – Anh.
Hướng dẫn làm bài tập dịch đoạn Việt – Anh.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc bài 1 (handout).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Từ vựng thư và email trong thương mại
- Dịch thư thương mại do giảng viên cung cấp
	

	3
	Lý thuyết
	1
	Bài 2: Dịch quảng cáo
- Nêu định nghĩa quảng cáo.
- Giới thiệu các phương tiện dùng để quảng cáo.
- Giới thiệu nội dung quảng cáo.
- Giới thiệu một số từ ngữ thường gặp khi dịch quảng cáo.
- Giải đáp thắc mắc.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc bài 2 (handout).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Tìm đọc các mẩu quảng cáo sản phẩm, dịch vụ.
- Tìm đọc quảng cáo về công ty.
	

	4
	Lý thuyết
	1
	Bài 2: Dịch quảng cáo (tiếp theo)
- Hướng dẫn thực hành dịch các câu Anh – Việt.
Hướng dẫn thực hành dịch các đoạn Anh – Việt.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc bài 2 (handout).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Dịch các mẩu quảng cáo do giảng viên cung cấp.
	

	5
	Lý thuyết
	1
	Bài 2: Dịch quảng cáo (tiếp theo)
- Hướng dẫn thực hành dịch các câu Việt - Anh.
Hướng dẫn thực hành dịch các đoạn Việt - Anh.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc bài 2 (handout).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Dịch các mẩu quảng cáo do giảng viên cung cấp.
	

	6
	Lý thuyết
	1
	Bài 3: Dịch hợp đồng thương mại
- Giới thiệu định nghĩa hợp đồng thương mại.
- Giới thiệu các loại hợp đồng thường gặp trong thương mại.
- Giới thiệu nội dung cơ bản của hợp đồng trong thương mại.
- Nêu một vài điều khoản thường gặp.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc bài 3 (handout).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Tìm đọc thêm các loại hợp đồng trong thương mại.
- Thực hành dịch bài tập do giảng viên cung cấp.
	

	7
	Lý thuyết
	1
	Bài 3: Dịch hợp đồng thương mại (tiếp theo)
- Hướng dẫn thực hành dịch câu Anh – Việt.
- Hướng dẫn thực hành dịch đoạn Anh – Việt.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc bài 3 (handout).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Tìm đọc thêm các loại hợp đồng trong thương mại.
- Thực hành dịch bài tập do giảng viên cung cấp.
	

	8
	Lý thuyết
	0,5
	Bài 4: Ôn tập và kiểm tra định kỳ (bài kiểm tra 1).
- Nhắc lại từ vựng các bài đã học.
- Ôn tập nội dung các bài đã học.
- Thực hành dịch.
- Giải đáp thắc mắc. 
- Làm bài kiểm tra 1.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Ôn tập từ vựng và nội dung các bài đã học: bài 1, 2, 3.

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	Kiểm tra, đánh giá
	1,5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	3
	- Ôn tập từ vựng và nội dung các bài đã học.
	

	9
	Lý thuyết
	1
	Bài 5: Dịch báo cáo kinh tế
- Định nghĩa Báo cáo kinh tế
- Một số từ ngữ thường gặp khi dịch Báo cáo kinh tế
- Luyện dịch câu Anh – Việt
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc bài 5 (handout).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Thực hành dịch bài tập do giảng viên giao.
	

	10
	Lý thuyết
	1
	Bài 5: Dịch báo cáo tài chính (tiếp theo)
- Giải đáp thắc mắc.
- Hướng dẫn thực hành dịch câu Anh – Việt.
- Hướng dẫn thực hành dịch đoạn Anh – Việt.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc bài 5 (handout).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Thực hành dịch bài tập do giảng viên giao.
	

	11
	Lý thuyết
	1
	Bài 6: Dịch các bài báo chủ đề thương mại
- Giới thiệu một số từ ngữ thường gặp khi dịch các bài báo chủ đề thương mại.
- Giới thiệu một số mẫu câu thường gặp khi dịch các bài báo chủ đề thương mại.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc bài 6 (handout).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Tìm đọc các bài báo chủ đề thương mại.
- Thực hành dịch bài tập do giảng viên giao.
	

	12
	Lý thuyết
	1
	Bài 6: Dịch các bài báo chủ đề thương mại (tiếp theo)
- Hướng dẫn thực hành dịch câu Anh – Việt.
- Hướng dẫn thực hành dịch đoạn Anh – Việt.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc bài 6 (handout).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Tìm đọc các bài báo chủ đề thương mại.
- Thực hành dịch bài tập do giảng viên giao.
	

	13
	Lý thuyết
	1
	Bài 6: Dịch các bài báo chủ đề thương mại (tiếp theo)
- Hướng dẫn thực hành dịch câu Việt – Anh.
- Hướng dẫn thực hành dịch đoạn Việt – Anh.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc bài 6 (handout).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Tìm đọc các bài báo chủ đề thương mại.
- Thực hành dịch bài tập do giảng viên giao.
	

	14
	Lý thuyết
	0,5
	Bài 7: Ôn tập và kiểm tra định kỳ (bài kiểm tra 2).
- Nhắc lại từ vựng các bài đã học.
- Ôn tập nội dung các bài đã học.
- Thực hành dịch.
- Giải đáp thắc mắc. 
- Làm bài kiểm tra 2.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Ôn tập từ vựng và nội dung các bài đã học: bài 5, 6.

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	Kiểm tra, đánh giá
	1,5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	3
	- Ôn tập từ vựng và nội dung các bài đã học.
	

	15
	Lý thuyết
	1
	Bài 8: Ôn tập
- Nhắc lại từ vựng các bài đã học: 1, 2, 3, 5, 6.
- Ôn tập nội dung tất cả các bài đã học: 1, 2, 3, 5, 6.
- Giải đáp thắc mắc cho sinh viên và hướng dẫn ôn tập.
- Thông báo điểm quá trình.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Ôn tập từ vựng và nội dung tất cả các bài đã học: 1, 2, 3, 5, 6.

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Ôn tập từ vựng và nội dung tất cả các bài đã học chuẩn bị thi kết thúc môn học.
	



V. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, âm ly, loa
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, tài liệu, bài tập nhóm
VI. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung:
1.1. Kiến thức:
+ Ghi nhớ được nghĩa của từ vựng, thuật ngữ thông dụng trong lĩnh vực tiếng Anh thương mại như thư tín thương mại, quảng cáo, hợp đồng thương mại, báo cáo tài chính và một vài chủ đề thương mại thường gặp trên báo chí;
+ Nhận biết được các loại văn bản thuộc các lĩnh vực và chủ đề thương mại được học;
+ Nhận biết được văn phong trong biên dịch các loại văn bản thuộc các lĩnh vực và chủ đề thương mại được học; 
1.2. Kỹ năng:
+ Chọn lựa được văn phong và từ ngữ, thuật ngữ phù hợp để biên dịch các câu và văn bản thuộc các chủ đề và lĩnh vực thương mại được học;
+ Biên dịch Anh – Việt và Việt – Anh các câu và văn bản thuộc các chủ đề và lĩnh vực thương mại được học.
1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Nhận thức được tầm quan trọng của môn học đối với tương lai nghề nghiệp của bản thân;
+ Biết trợ giúp lẫn nhau, đoàn kết với các thành viên trong nhóm;
+ Biết tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn;
+ Biết đánh giá và đưa ra được kết luận về các vấn đề học tập;
+ Nhận thức được vai trò, đạo đức và trách nhiệm của một người làm công tác biên dịch văn bản.
2. Phương pháp:
Kết quả môn học của mỗi sinh viên sẽ dựa vào việc đánh giá quá trình và thi kết thúc môn học. Thang điểm cụ thể như sau: 
2.1. Hoạt động quá trình 40%, trong đó có các hình thức đánh giá sau:
	Hình thức
	Tỷ trọng
	Thang điểm

	
	
	A (8.1 -10)
	B (6.6 – 8.0)
	C (5 – 6.5)
	D (0 – 4.9)

	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm diện
	20 %
	- Tham dự lớp học đầy đủ (10đ)
- Vắng 1 buổi có phép (8đ)
	- Vắng 1 buổi không phép (6.6đ)

	- Vắng 2 buổi không phép (5đ)


	- Vắng 3 buổi trở lên không phép (0đ)

	
	Điểm cộng cá nhân và nhóm trong quá trình học lý thuyết, làm bài tập
	30 %
	- Tham gia xây dựng phát biểu trong suốt quá trình học từ 8-10 lần trở lên.
- Tham gia đầy đủ và tích cực thảo luận, bài tập nhóm tại lớp và ở nhà.
	- Tham gia xây dựng phát biểu trong suốt quá trình học từ 6 - 8 lần.
- Tham gia đầy đủ và khá tích cực thảo luận, bài tập nhóm tại lớp và ở nhà.
	- Tham gia xây dựng phát biểu trong suốt quá trình học từ 5 - 6 lần.
- Tham gia không đầy đủ và tích cực ở mức trung bình trong thảo luận, bài tập nhóm tại lớp và ở nhà.
	- Tham gia xây dựng phát biểu trong suốt quá trình học dưới 5 lần.
- Tham gia không đầy đủ và kém tích cực thảo luận, bài tập nhóm tại lớp và ở nhà.

	
	Kiểm tra bài tập về nhà
	10%
	· Làm bài tập về nhà và chuẩn bị bài mới đạt 85% trở lên (12 buổi).
	· Làm bài tập về nhà và chuẩn bị bài mới đạt 65% -80% (10-12 buổi).
	· Làm bài tập về nhà và chuẩn bị bài mới đạt 45-60% (6-9 buổi).
	- Làm bài tập về nhà và chuẩn bị bài mới dưới 40% (dưới 5 buổi).

	Kiểm tra định kỳ
	Kiểm tra tự luận 60 phút (2 bài)
	40 %
	· Hình thức: rõ ràng, sạch đẹp.
· Nội dung: chính xác 75% - 100%
	· Hình thức: rõ ràng, sạch đẹp.
· Nội dung: chính xác 60% - 75%
	· Hình thức: rõ ràng, sạch đẹp.
· Nội dung: chính xác 45% - 60%
	· Hình thức: rõ ràng, sạch đẹp.
· Nội dung: chính xác dưới 45%

	Tổng cộng
	100%
	
	
	
	



2.2. Thi kết thúc môn học 60%, đánh giá kết quả của từng cá nhân thông qua hình thức tự luận, đề đóng, dịch Anh – Việt & Việt – Anh. Thời gian thi: 90 phút.
Nội dung và thang điểm đánh giá: 
	Nội dung
	Thang điểm 10, lẻ một số thập phân 

	Dịch 8 câu Anh – Việt
	2,0

	Dịch 1 đoạn Anh – Việt
	3,0

	Dịch 8 câu Việt - Anh
	2,0

	Dịch 1 đoạn Việt - Anh
	3,0



Tiêu chí đánh giá:
	10≥
	8≥
	6,5≥
	5>

	-Nội dung chính xác, diễn đạt thuần Việt/Anh, 81%  100%
	· Nội dung chính xác, diễn đạt thuần Việt/Anh 66% - 80%
	· Nội dung chính xác, diễn đạt thuần Việt/Anh 50% - 65%
	· Nội dung chính xác, diễn đạt thuần Việt/Anh đạt dưới 50%



2.3. Điểm tổng kết môn học (ĐTKMH): tính theo thang điểm 10, lẻ một số thập phân
ĐTKMH = (ĐQT x 0,4) + (ĐT x 0,6)
* Lưu ý:
- Nếu sinh viên vắng học quá 20% tổng số tiết trong môn học thì bị cấm thi.
- Nếu ĐTKMH nhỏ hơn 5,0 thì sinh viên phải học lại môn này.
VII. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học gồm 03 tín chỉ, được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên cao đẳng chuyên ngành tiếng Anh Thương mại.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
* Đối với giảng viên:
+ Sử dụng phương pháp giảng giải, thuyết trình, phát vấn. 
+ Sử dụng phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm.
+ Phân cặp, nhóm cho các sinh viên trao đổi với nhau. Giao nhiệm vụ, kiểm tra và đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của sinh viên.
* Đối với người học:
+ Làm việc theo cặp, nhóm, trao đổi lẫn nhau và trình bày kết quả.
 + Tích cực, chủ động và sáng tạo trong các hoạt động học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Sinh viên vắng trên 20% tổng số tiết của môn học thì sẽ bị cấm thi kết thúc môn học.
- Trước khi đến lớp giảng viên cần phải chuẩn bị kỹ bài giảng để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Giảng viên cung cấp và hướng dẫn nội dung chương trình môn học cho sinh viên vào buổi học đầu tiên.
- Sinh viên phải thường xuyên đọc và thực hành dịch các văn bản thuộc chủ đề được học.
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